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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua 

hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Cục thống kê tỉnh Phú Thọ

                               
CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TCTK, ngày 14/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-TCTK ngày 31/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Cục thống kê tỉnh Phú Thọ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011.

Điều 3. Chánh thanh tra, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính, các Trưởng phòng Phòng Thống kê chuyên ngành, các Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, PCT CTK;

- Lưu: VT. (23b).
	CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Lương
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	QUY CHẾ

Giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua hàng năm

 (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-CTK ngày 14/11/2011
Của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ)




Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục tiêu, căn cứ, nguyên tắc, nội dung giao kế hoạch công tác, điểm thi đua và việc chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác hàng năm của các Chi cục Thống kê huyện, thành, thị (gọi chung là các Chi cục Thống kê cấp huyện); của Thanh tra Cục thống kê, của Phòng Tổ chức – Hành chính, của các Phòng Thống kê chuyên ngành (gọi chung là các phòng thuộc Cơ quan Cục Thống kê tỉnh).

Các Chi cục và các Phòng sau đây được gọi chung là các đơn vị.
Điều 2. Mục đích
Nhằm thống nhất phương pháp lập và giao kế hoạch công tác; phương pháp chấm điểm thi đua đảm bảo khoa học, khách quan, chính xác làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trực thuộc Cục Thống kê.
Điều 3. Căn cứ giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua

1. Các căn cứ giao Kế hoạch công tác hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Cục Thống kê:

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị;

b) Kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao cho Cục Thống kê;

c) Nhu cầu thông tin thống kê của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật nhưng không thuộc Kế hoạch của Tổng cục Thống kê giao cho Cục Thống kê tỉnh hàng năm.
2. Các căn cứ chấm điểm thi đua:

a) Điểm định mức tương ứng với từng công việc, nhiệm vụ, công tác trong Kế hoạch do cấp trên giao cho mỗi đơn vị;

b) Số lượng, chất lượng, thời gian hoàn thành từng công việc, nhiệm vụ, công tác của mỗi đơn vị.

Điều 4. Nguyên tắc giao Kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua

1. Nguyên tắc giao Kế hoạch công tác:
a) Phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp hiện hành và khả năng thực hiện của từng đơn vị;

b) Nội dung công việc, nhiệm vụ, công tác của Kế hoạch giao cho các đơn vị phải cụ thể, rõ ràng, có căn cứ, có quy định rõ số lượng (biểu, báo cáo, …), thời hạn hoàn thành; có điểm thi đua tương ứng với từng công việc, nhiệm vụ, công tác.
2. Nguyên tắc chấm điểm thi đua:

a) Phải kịp thời: Thực hiện chấm và thông báo điểm thi đua hàng tháng;
b) Phải đầy đủ, chính xác, công khai, công bằng và khách quan;

c) Tập thể, cá nhân phải chịu trách nhiệm nếu chấm sai hoặc vi phạm các nguyên tắc chấm điểm nêu trên.
Điều 5. Giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung kế hoạch công tác do Tổng cục Thống kê giao; nhu cầu thông tin của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân đã được Lãnh đạo Cục đồng ý đảm bảo cung cấp trong năm kế hoạch. Các phòng thuộc Cơ quan Cục Thống kê soạn thảo chi tiết nội dung kế hoạch thuộc phạm vi, chức năng của phòng mình kèm theo điểm thi đua, thông qua Lãnh đạo trực tiếp phụ trách, sau đó gửi Thanh tra để tổng hợp, trình Cục trưởng phê duyệt giao cho các Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện.
2. Thời hạn hoàn thành việc xây dựng và giao Kế hoạch công tác hàng năm cho các Chi cục Thống kê cấp huyện: Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kế hoạch công tác hàng năm do Tổng cục Thống kê giao cho Cục Thống kê.
3. Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Kế hoạch công tác của các Chi cục Thống kê cấp huyện: Trường hợp Tổng cục Thống kê; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; … có yêu cầu bổ sung, thay đổi nhu cầu thông tin thống kê, … các phòng thuộc Cơ quan Cục Thống kê phải báo cáo và chỉ khi được Cục trưởng đồng ý mới được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung Kế hoạch công tác hàng năm của các Chi cục Thống kê cấp huyện.
4. Mẫu biểu, định mức điểm thi đua áp dụng trong việc xây dựng, giao Kế hoạch công tác hàng năm cho các đơn vị thuộc Cục Thống kê:
a) Đối với các Chi cục Thống kê cấp huyện:

- Định mức điểm thi đua: Áp dụng theo phụ lục 1 kèm theo;

- Mẫu biểu, tổng hợp điểm Kế hoạch: Áp dụng phụ lục 2.a, 2.b kèm theo.
b) Đối với các đơn vị thuộc Cơ quan Cục Thống kê: Áp dụng theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-TCTK ngày 31/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 6. Đánh giá và chấm điểm thi đua thực hiện Kế hoạch công tác

1. Đánh giá, chấm điểm thi đua thực hiện Kế hoạch công tác của các đơn vị.

a) Đối với các Chi cục Thống kê cấp huyện: Căn cứ Kế hoạch công tác của Cục Thống kê giao và kết quả thực hiện hàng tháng của các Chi cục Thống kê cấp huyện, các phòng thuộc Cơ quan Cục Thống kê tiến hành đánh giá, chấm điểm thi đua theo từng Chi cục đối với phần việc thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng mình, sau đó gửi cho Thanh tra để tổng hợp chung báo cáo Hội nghị giao ban Cơ quan Cục Thống kê hàng tháng.
b) Đối với các Phòng thuộc Cơ quan Cục Thống kê tỉnh: Căn cứ Kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao và kết quả thực hiện hàng tháng của từng phòng, Lãnh đạo Cục thực hiện đánh giá, chấm điểm thi đua của các phòng do mình trực tiếp phụ trách, sau đó thông báo cho Thanh tra biết để tổng hợp chung báo cáo Hội nghị giao ban Cơ quan Cục Thống kê hàng tháng.

5. Mẫu biểu kết quả chấm điểm thi đua:

+ Biểu kết quả chấm điểm thi đua hàng tháng: Áp dụng theo phụ lục 3;

+ Biểu kết quả chấm điểm thi đua 6 tháng, năm: Áp dụng các phụ lục 4a, 4b kèm theo.

6. Cơ cấu, cách đánh giá chấm điểm, xếp loại
a) Cơ cấu điểm:
	Loại báo cáo hoặc công việc
	Tổng số (%)
	Thời gian (%)
	Chất lượng (%)

	1. Báo cáo nhanh
	100
	60
	40

	2. Báo cáo chính thức
	100
	30
	70

	3. Báo cáo phân tích; chỉ đạo điều tra; các báo cáo khác hoặc công việc đột xuất.
	100
	40
	60


b) Quy định về cho điểm thời gian
	Loại báo cáo hoặc công việc
	Đúng thời gian
	Chậm 01

 ngày
	Chậm 02 

ngày
	Chậm 03 

ngày
	Chậm 04

ngày

	1. Báo cáo nhanh (% điểm đạt)
	100
	90
	50
	10
	0

	
	Đúng thời gian
	Chậm 01-10

 ngày
	Chậm 11-20

 ngày
	Chậm 21-30

 ngày
	Chậm trên 30

 ngày

	2. Báo cáo chính thức (% điểm đạt)
	100
	Mỗi ngày trừ 2 %
	50
	20
	0

	3. Báo cáo phân tích; báo cáo chỉ đạo điều tra; các báo cáo khác hoặc công việc đột xuất (% điểm đạt).
	100
	Mỗi ngày trừ 2 %
	50
	20
	0


Ghi chú: Báo cáo gửi đến cơ quan nhận trước từ 10 ngày trở xuống hoặc nhận vào đúng ngày quy định theo kế hoạch công tác được giao đều được coi là đúng thời gian quy định. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ theo chế độ quy định thì nếu báo cáo gửi đến vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ đó vẫn được coi là gửi đúng thời gian theo kế hoạch.
c) Quy định về cho điểm chất lượng

- Đối với báo cáo dạng biểu số liệu:

+ Báo cáo đúng mẫu biểu, đủ biểu, đủ chỉ tiêu: Đạt 50 % điểm chất lượng;

+ Không có lỗi số học:                                       Đạt 10 % điểm chất lượng;

+ Phù hợp với các số liệu khác có liên quan:     Đạt 20 % điểm chất lượng;
+ Hoàn toàn tính toán đúng phương pháp:         Đạt 20 % điểm chất lượng.

Trường hợp nếu phát hiện trong báo cáo có lỗi do tính toán sai sót, nhầm lẫn thì trừ (% điểm chất lượng) tương ứng với mức độ sai sót, nhầm lẫn của báo cáo.

- Đối với báo cáo dạng lời văn: Tùy từng loại báo cáo để phân nội dung báo cáo thành 2, 3, 4, … phần chính để phân bổ điểm chất lượng tương ứng với mỗi phần làm căn cứ để đánh giá, cho điểm như sau:
+ Báo cáo có đủ các phần chính: Đạt 50 % điểm chất lượng;
+ BC cơ bản phù hợp với số liệu kèm theo: Đạt 20 % điểm chất lượng;

+ BC trình bày đúng thể thức văn bản:        Đạt 10 % điểm chất lượng;

+ BC súc tích, sâu sắc, không có lỗi chính tả: Đạt 10 % điểm chất lượng.

+ BC có giải thích rõ các hiện tượng đột biến: Đạt 10 % điểm chất lượng.

Trường hợp nếu nội dung báo cáo không đạt được các yêu cầu cơ bản nêu trên thì trừ % điểm chất lượng tương ứng với mức độ không đạt của từng yêu cầu.

d) Mẫu chấm điểm từng báo cáo, công việc: Áp dụng theo phụ lục 5.

e)Xếp loại theo tháng/6 tháng/năm, cụ thể như sau:

- Loại giỏi: Đạt từ 95 - 100 % điểm kế hoạch tháng/6 tháng/năm;

- Loại khá: Đạt từ 90 đến dưới 95 % trở điểm kế hoạch tháng/6 tháng/năm;

- Loại Trung bình: Đạt từ 85 đến dưới 90 % điểm kế hoạch tháng/6 tháng/năm;

- Loại Yếu: Đạt dưới 85 % điểm kế hoạch tháng/6 tháng/năm.

7. Thời gian hoàn thành và gửi kết quả chấm điểm thi đua:

- Kết quả chấm điểm hàng tháng: Phải hoàn thành chấm và gửi kết quả cho Thanh tra chậm nhất vào ngày 01 tháng sau.

- Kết quả chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm (từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến 30 tháng 4 năm kế hoạch): Phải hoàn thành chấm và gửi kết quả cho Thanh tra chậm nhất vào ngày 10 tháng 5 năm kế hoạch.

- Kết quả chấm điểm thi đua 6 tháng cuối năm (từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 – 10 năm kế hoạch) và cả năm (từ ngày 01 tháng 11 năm trước đến ngày 31 tháng 10 năm kế hoạch): Phải hoàn thành chấm và gửi kết quả cho Thanh tra chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc năm kế hoạch.

7. Thông báo kết quả chấm điểm thi đua:

- Kết quả chấm điểm hàng tháng: Chậm nhất vào ngày 10 tháng sau.

- Kết quả chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm: Chậm nhất vào ngày 15 tháng 5 năm kế hoạch.

- Kết quả chấm điểm thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm: Chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc năm kế hoạch.

8. Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân
1. Cá nhân, đơn vị chấm điểm có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc đánh giá, chấm điểm thi đua thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình;
2. Các Chi cục Thống kê cấp huyện, các Phòng thuộc Cục Thống kê, các công chức, viên chức, lao động có trách nhiệm rà soát kế hoạch công tác do cấp trên giao, đối chiếu kết quả chấm điểm với kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị, của cá nhân mình, nếu phát hiện có sự sai xót, nhầm lẫn, vướng mắc thì phản ánh trực tiếp với Thanh tra để Thanh tra tổng hợp báo cáo Cục trưởng xem xét, giải quyết kịp thời.

Điều 7. Phân công thực hiện

1. Thanh tra Cục Thống kê chịu trách nhiệm giúp Cục trưởng hướng dẫn, triển khai và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thống kê có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế tới toàn thể công chức, viên chức, lao động trong đơn vị do mình phụ trách. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện thấy có nội dung chưa phù hợp thì phản ánh bằng văn bản về Thanh tra Cục Thống kê để được nghiên cứu, trình Cục trưởng xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                  CỤC TRƯỞNG

                                                                                Nguyễn Huy Lương
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	II

1

2

…
	Báo cáo chính thức
………………………….

…………………………

…
	…………………

…………………

…………………
	……….

……….

……….


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………



	III

1

2

…
	Báo cáo phân tích
………………………….

…………………………

…
	…………………

…………………

…………………
	……….

……….

……….


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………



	IV

1

2

…
	Báo cáo kết quả điều tra
………………………….

…………………………

…
	…………………

…………………

…………………
	……….

……….

……….


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………



	V

1

2

…
	Báo cáo/Công việc khác
………………………….

…………………………

…
	…………………

…………………

…………………
	……….

……….

……….


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………


	………………

………………

………………




           TỔNG CỤC THỐNG KÊ                 TỔNG HỢP ĐIỂM KẾ HOẠCH                      Phụ lục 2.b

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ             Của các Chi cục Thống kê             

                                                                                    Năm ………..
	Số

Thứ

Tự
	Lĩnh vực
	Điểm thi đua

	A
	B
	1

	1
	Công tác thống kê tổng hợp
	

	2
	Công tác thống kê tài khoản quốc gia
	

	3
	Công tác thống kê công nghiệp
	

	4
	Công tác thống kê xây dựng
	

	5
	Công tác thống kê vốn đầu tư
	

	6
	Công tác thống kê nông nghiệp
	

	7
	Công tác thống kê lâm nghiệp
	

	8
	Công tác thống kê thủy sản
	

	9
	Công tác thống kê thương mại
	

	10
	Công tác thống kê dịch vụ 
	

	11
	Công tác thống kê giá
	

	12
	Công tác thống kê vận tải
	

	13
	Công tác thống kê xuất, nhập khẩu
	

	14
	Công tác thống kê dân số và lao động
	

	15
	Công tác thống kê xã hội và môi trường
	

	16
	Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo
	

	17
	Công tác tài chính, kế toán
	

	18
	Công tác thanh tra
	

	19
	Công tác phương pháp chế độ thống kê và công nghệ TT
	

	20
	Công tác thi đua, khen thưởng
	

	21
	Công tác văn phòng (báo cáo họp tháng, …)
	

	22
	Điều tra doanh nghiệp
	

	23
	Điều tra cơ sở cá thể SXKD phi nông, lâm, thủy sản
	

	24
	Tổng điều tra … (nếu có)
	

	25
	Công tác, công việc khác …
	

	
	Cộng
	


Phụ lục 1                           ĐỊNH MỨC ĐIỂM THI ĐUA ÁP DỤNG

                                            ĐỐI VỚI CÁC CHI CỤC THỐNG KÊ
	Loại báo cáo hoặc công việc 

được giao trong kế hoạch công tác
	Đơn vị 

tính
	Điểm định mức (điểm)

	1. Báo cáo nhanh
	
	

	1.1. Báo cáo nhanh từng chuyên ngành thống kê
	
	

	- Biểu báo cáo định kỳ hàng tháng được tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị thống kê cơ sở hoặc từ kết quả điều tra mẫu; công việc đột xuất.
	01 Kỳ báo cáo
	10

	- Biểu báo cáo nhanh định kỳ hàng quí được tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị thống kê cơ sở hoặc từ kết quả điều tra mẫu quí.
	01 Kỳ báo cáo
	20

	- Biểu báo cáo nhanh tổng hợp từ báo cáo của các phòng, ban, ngành
	01 Kỳ báo cáo
	30

	1.2. Biểu BC nhanh tổng hợp từ số liệu của các chuyên ngành TK
	01 Kỳ báo cáo
	40

	2. Báo cáo chính thức
	
	

	2.1. Báo cáo chính thức từng chuyên ngành thống kê
	
	

	- Báo cáo được tổng hợp từ các báo cáo hoặc phiếu điều tra của các đơn vị thống kê cơ sở.
	01 Kỳ báo cáo
	50

	- Báo cáo được tổng hợp từ số liệu của các phòng, ban, ngành
	01 Kỳ báo cáo
	30

	2.2. BC được tổng hợp từ số liệu của các chuyên ngành thống kê
	01 Kỳ báo cáo
	40

	2.3. Báo cáo giá trị sản xuất năm.
	01 Kỳ báo cáo
	100

	2.4. Niên giám thống kê của huyện, thành, thị 
	01 Huyện, TT
	200

	2.5. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện, TT
	01 Huyện, TT
	100

	3. Báo cáo nhận xét, phân tích
	
	

	3.1. Báo cáo phân tích chuyên ngành
	
	

	- Báo cáo phân tích định kỳ hàng tháng
	01 Kỳ báo cáo
	10

	- Báo cáo phân tích quí, 9 tháng
	01 Kỳ báo cáo
	20

	- Báo cáo phân tích 6 tháng
	01 Kỳ báo cáo
	30

	- Báo cáo phân tích năm
	01 Kỳ báo cáo
	40

	3.2. Báo cáo phân tích tổng hợp gồm nhiều chuyên ngành
	
	

	- Báo cáo phân tích tổng hợp tháng
	01 Kỳ báo cáo
	30

	- Báo cáo phân tích tổng hợp quí, 6 tháng, 9 tháng
	01 Kỳ báo cáo
	40

	- Báo cáo phân tích tổng hợp năm
	01 Kỳ báo cáo
	50

	4. Báo cáo điều tra thống kê
	
	

	4.1. Điều tra mẫu thường xuyên gửi trực tiếp KQ cho TCTK
	
	

	- Điều tra mẫu định kỳ hàng tháng
	01 Kỳ báo cáo
	10

	- Điều tra theo quí, mùa, vụ
	01 Kỳ báo cáo
	30

	- Điều tra chu kỳ 1 năm, 2 năm, …
	01 Kỳ báo cáo
	100

	4.2. Điều tra toàn bộ 01 năm 01 lần
	01 Cuộc ĐT
	150

	4.3. Tổng điều tra
	
	

	- Tổng điều tra theo chu kỳ 5 năm 01 lần
	01 Cuộc TĐT
	300

	- Tổng điều tra theo chu kỳ 10 năm 01 lần
	01 Cuộc TĐT
	500

	5. Các báo cáo hoặc công việc khác 

(áp dụng đối với các nghiệp vụ, công tác thanh tra, pháp chế, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, phương pháp chế độ, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, văn phòng, v.v…)
	01 Báo cáo/01 công việc
	50

	
	
	


          TỔNG CỤC THỐNG KÊ                                                               KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA                                                         Phụ lục 3.
CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ                                                            Tháng ….. năm …………….

                                                                                       (kèm theo Thông báo số …. , ngày …. Tháng …. Năm ………)

	Số
Thứ

Tự
	Đơn vị
	Lũy kế đến cuối tháng trước
	Thực hiện tháng này
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này

	
	
	Điểm kế hoạch
	Điểm thực hiện
	Điểm kế hoạch
	Điểm thực hiện
	So với KH

(%)
	Xếp 

loại
	Điểm kế hoạch
	Điểm thực hiện
	So với KH

(%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5 = 4/3
	C
	6 = 1 + 3
	7 = 2 + 4
	8 = 7/6

	1
	CCTKTP. Việt Trì
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CCTKTX. Phú Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CCTKH. Đoan Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CCTKH. hạ Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CCTKH. Thanh Ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	CCTKH. Phù Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	CCTKH. Yên Lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	CCTKH. Cẩm Khê
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	CCTKH. Tam Nông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	CCTKH. Lâm Thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CCTKH. Thanh Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	CCTKH. Thanh Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	CCTKH. Tân Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phòng TK Tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phòng TK Nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phòng TK CN – XD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phòng TK Thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phòng TK Dân số - VX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phòng Tổ chức – HC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Thanh tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          TỔNG CỤC THỐNG KÊ                                                    TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA                                               Phụ lục 4.a
CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ                                       6 tháng đầu năm/6 tháng cuối năm/Năm …………….

                                                                                                            

	Số

Thứ

Tự
	Đơn vị
	Kỳ trước
	Kỳ này
	Ghi chú

	
	
	Điểm 

kế 

hoạch
	Điểm thực

 hiện
	So kế

hoạch (%)
	Xếp

loại
	Điểm 

kế 

hoạch
	Điểm thực

 hiện
	So kế

hoạch (%)
	Xếp

loại
	

	A
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CCTKTP. Việt Trì
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CCTKTX. Phú Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CCTKH. Đoan Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CCTKH. hạ Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CCTKH. Thanh Ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	CCTKH. Phù Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	CCTKH. Yên Lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	CCTKH. Cẩm Khê
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	CCTKH. Tam Nông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	CCTKH. Lâm Thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CCTKH. Thanh Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	CCTKH. Thanh Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	CCTKH. Tân Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phòng TK Tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phòng TK Nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phòng TK CN – XD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phòng TK Thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phòng TK Dân số - VX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phòng Tổ chức – HC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Thanh tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          TỔNG CỤC THỐNG KÊ                                                     CHI TIẾT KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA                                               Phụ lục 4.b
CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ                                       6 tháng đầu năm/6 tháng cuối năm/Năm …………….

                                                                                                            

	Số

Thứ

Tự
	Đơn vị
	Lĩnh vực …………………...
	Lĩnh vực …………………...
	Lĩnh vực …………………...
	Lĩnh vực …………………...

	
	
	Điểm KH
	Điểm TH
	So KH

(%)
	Điểm TH
	Điểm KH
	So KH

(%)
	Điểm KH
	Điểm TH
	So KH

(%)
	Điểm TH
	Điểm KH
	So KH

(%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	CCTKTP. Việt Trì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CCTKTX. Phú Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CCTKH. Đoan Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CCTKH. hạ Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CCTKH. Thanh Ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	CCTKH. Phù Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	CCTKH. Yên Lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	CCTKH. Cẩm Khê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	CCTKH. Tam Nông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	CCTKH. Lâm Thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CCTKH. Thanh Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	CCTKH. Thanh Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	CCTKH. Tân Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phòng TK Tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phòng TK Nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phòng TK CN – XD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phòng TK Thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phòng TK Dân số - VX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phòng Tổ chức – HC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Thanh tra Cục Thống kê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5.                                              KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO/CÔNG VIỆC

                                                                  (áp dụng chấm điểm từng báo cáo hoặc công việc)

                Tên báo cáo/công việc (tên phòng)1: ………………………………………………………..…………………………
	Số thứ tự
	Chi cục Thống kê HTT
(tên báo cáo/công việc)2
	Điểm kế hoạch
	Chấm điểm thực hiện
	Số ngày bị chậm so với kế hoạch nếu có (ngày)
	Các lỗi chất lượng nếu có

(thiếu nội dung, lỗi số học, sai thể thức, không đúng mẫu biểu, thiếu chỉ tiêu, mâu thuẫn với số liệu liên quan, không giải thích rõ nguyên nhân tăng/giảm đột biến, …)

	
	
	Tổng số
	Điểm thời gian
	Điểm chất lượng
	Tổng số
	Điểm thời gian
	Điểm chất lượng
	
	

	A
	B
	1=2+3
	2
	3
	4=5+6
	5
	6
	7
	C

	1
	CCTKTP. Việt Trì
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CCTKTX. Phú Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CCTKH. Đoan Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CCTKH. Hạ Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CCTKH. Thanh Ba
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	CCTKH. Phù Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	CCTKH. Yên Lập
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	CCTKH. Cẩm Khê
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	CCTKH. Tam Nông
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	CCTKH. Lâm Thao
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CCTKH. Thanh Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	CCTKH. Thanh Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	CCTKH. Tân Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 1, 2 áp dụng để chấm điểm từng báo cáo/công việc của các phòng thuộc Cơ quan Cục Thống kê.

                                                                                                                                            Ngày ……. Tháng …….. năm …………….
                                                                                                                                                               Cán bộ chấm điểm

                                                                                                                                                                          (ký, ghi rõ họ va tên)
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2

